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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
(Khoanh vào chữ cái trước đáp án đúng hoặc thực hiện theo yêu cầu)
Câu 1 (1 điểm) 
a) Hình dưới đây đã tô màu:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



A:        B:           C:       D: 
b) Số dư của phép chia 74 : 3 là:  
A. 2                       B. 3                        C. 4                           D. 5                                                                                       
Câu 2 (1 điểm) 
a) Hình bên có bao nhiêu góc không vuông ?





A. 1                                B. 2                                 C. 3                D.4
b) Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là: 1kg  = …  là:
A. 100			B. 1000		    C. 100g	                D. 1000g
Câu 3 (1 điểm)  
Hình dưới đây có mấy hình tam giác?
[image: Description: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 3 Cánh diều có đáp án]
A. 2 hình tam giác
B. 3 hình tam giác
C. 4 hình tam giác		

b) Chiều dài quyển sách Toán 3 của em  khoảng: 
A. 26mm                         B. 26cm                     C. 26dm                    D. 26m
Câu 4. (1 điểm)  Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
a) 392 : 7 + 132 = ?
	A. 56			B. 180		C. 188			D. 156
b) 527 trừ đi một số A được hiệu là 181. Vậy số A là: ……………………..
PHẦN II. TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 5. (2 điểm)  
 a. Đặt tính, tính.
	 312 x 3
……………..……………………
……………….…………………..
…………….…………………….
	  852 : 6
……………………………………..
……………………………………
……………………………………..


	b. Tính giá trị biểu thức
216 x (148 -144)  =………………………….
                             = …………………………                                
	


Câu 6. (1 điểm)Điền số thích hợp vào chỗ trống
	a. 6 kg 2 g = …..g
b. 7 dm 6mm = ......... mm
	c. 3 000 ml =…….l
d. 4 m 5cm =…. .cm


Câu 7. (2 điểm) 
     Một gói mì tôm cân nặng 80 g, một hộp sữa cân nặng 455g.Hỏi 3 gói mì tôm và 1 hộp sữa cân nặng bao nhiêu gam?
Bài giải:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 8. (1 điểm)  Năm nay con 9 tuổi, tuổi bố gấp 4 lần tuổi con. Hỏi năm nay bố bao nhiêu tuổi ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
TOÁN 3
	Câu
	ĐÁP ÁN
	BIỂU ĐIỂM
	Hướng dẫn chấm

	1a
	D
	0,5
	HS chọn 1đáp án đúng được 0,5 điểm. Nếu HS chọn sai, chọn 2 đáp án trở lên không cho điểm.

	1b
	A
	0,5
	HS chọn 1đáp án đúng được 0,5 điểm. Nếu HS chọn sai, chọn 2 đáp án trở lên không cho điểm.

	2a
	C
	0,5
	HS chọn 1đáp án đúng được 0,5 điểm. Nếu HS chọn sai, chọn 2 đáp án trở lên không cho điểm

	2b
	D
	0,5
	

	3a
	B
	0,5
	

	3b
	B
	0,5
	

	4a
	C
	0,5
	

	4b
	A= 346
	0,5
	

	5
	a. 312  x  3      =   936               (0,5 điểm)  
           852  : 6        =   142              (0,5 điểm)
     b.216 x (148 – 144) = 216 x 4    ( 0,5 điểm)
                                      = 864          (0,5 điểm)
	2
	

	6
	a. 6kg 2g = 6002g
b. 7dm6mm = 706mm 
c. 3000ml =3l
d. 4m 5cm = 405cm
	1
	Mỗi phần 0,25 điểm

	7
	Ba gói mì tôm cân nặng số gam là: ( 0,25 điểm)
          80  x 3= 240 (gam) (0,5 điểm)
Ba gói mì tôm  và 1 hộp sữa cân nặng số gam  là:(0,25điểm)
240 + 455 = 695 (gam)(0,75 điểm)
                   Đáp số: 695 gam (0,25 điểm)

	2
	

	8
	Năm nay bố có số tuổi  là: ( 0,25 điểm)
                       9 x  4 = 36 (tuổi)  (0,5 điểm)
                                     Đáp số: 36 tuổi ( 0,25 điểm)

    
	1
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